
STT hoten tuoinam tuoinu tuoi sdt ngaykham NGÀY TÁI KHÁM chandoankhambenh

1 PHẠM THỊ HƯNG 83 tuổi 83 tuổi 0985409734                                             02/10/2023 7:02:00 AM 11/2/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

2 NGUYỄN VĂN THỌ 52 tuổi 52 tuổi 0352209963                                             02/10/2023 7:50:00 AM 11/2/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

3 LÂM ĐÔNG 83 tuổi 83 tuổi 0398891798                                             02/10/2023 7:26:00 AM 11/2/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

4 NGUYỄN THỊ HỘI 85 tuổi 85 tuổi 0984120774                                             02/10/2023 7:57:00 AM 11/2/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

5 HỒ MINH KIM 57 tuổi 57 tuổi 0983513349                                             02/10/2023 9:54:00 AM 11/2/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

6 NGUYỄN VĂN TẠI 42 tuổi 42 tuổi 0359330085                                             03/10/2023 8:23:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

7 NGUYỄN HỮU MƯỜI 78 tuổi 78 tuổi 0792704325                                             03/10/2023 7:59:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

8 THẠCH THỊ SỮU 60 tuổi 60 tuổi 0914381405                                             03/10/2023 7:19:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

9 NGUYỄN DUY NHÂM 69 tuổi 69 tuổi 0946665375                                             03/10/2023 7:35:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

10 LÊ THỊ YÊN 57 tuổi 57 tuổi 0901961580                                             03/10/2023 7:29:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

11 LÊ VĂN CHÍ 53 tuổi 53 tuổi 0362310497                                             03/10/2023 9:01:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

12 HỒ VĂN DŨNG 71 tuổi 71 tuổi 0984754227                                             03/10/2023 7:56:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

13 NGUYỄN VĂN LONG 68 tuổi 68 tuổi 0376076299                                             03/10/2023 8:07:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

14 NGUYỄN VĂN DŨNG 58 tuổi 58 tuổi 0969115829                                             03/10/2023 9:33:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

15 NGUYỄN ĐÌNH THAO 56 tuổi 56 tuổi 0914100517                                             03/10/2023 9:12:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

16 HỒ NGỌC QUÁNG 94 tuổi 94 tuổi 0979178309                                             03/10/2023 10:45:00 AM 11/3/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

17 HUỲNH XUÂN HẢI 58 tuổi 58 tuổi 0833960695                                             04/10/2023 7:29:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

18 NGUYỄN THỊ BÁN 76 tuổi 76 tuổi 0358159522                                             04/10/2023 7:59:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

19 NGUYỄN THỊ NIỀM 83 tuổi 83 tuổi 0972581580                                             04/10/2023 7:04:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

20 TRẦN THỊ CÚC 75 tuổi 75 tuổi 0334368587                                             04/10/2023 7:46:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

21 BÙI THỊ PHÒNG 63 tuổi 63 tuổi 0385695390                                             04/10/2023 7:53:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

22 NGUYỄN NỞ 81 tuổi 81 tuổi 0348099514                                             04/10/2023 8:07:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

23 NGUYỄN THỊ LỢI 70 tuổi 70 tuổi 0387008552                                             04/10/2023 8:14:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

24 TRƯƠNG VĨNH THUẤN 66 tuổi 66 tuổi 0937486691                                             04/10/2023 8:12:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

25 SỬ VĂN CHÂU 55 tuổi 55 tuổi 0328587251                                             04/10/2023 8:42:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

26 ĐỖ THỊ LẮM 59 tuổi 59 tuổi 0788564477                                             05/10/2023 7:26:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

27 PHÙNG THỊ MAI 74 tuổi 74 tuổi 0364846717                                             05/10/2023 7:38:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

28 TRẦN NGÔ TÂM 63 tuổi 63 tuổi 0854822036                                             05/10/2023 7:41:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

29 TRẦN THỊ MỸ DUNG 77 tuổi 77 tuổi 0945987355                                             05/10/2023 7:54:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

30 TỪ THỊ TIN 69 tuổi 69 tuổi 0905699716                                             05/10/2023 8:13:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

31 NGUYỄN VĂN THÙY 64 tuổi 64 tuổi 0395267005                                             05/10/2023 8:16:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

32 LÊ THỊ LỘC 70 tuổi 70 tuổi 0985941570                                             05/10/2023 2:33:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; N64.4 - Đau vú

33 LÊ THỊ SA 60 tuổi 60 tuổi 0769486965                                             06/10/2023 7:26:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

34 LÊ THỊ HƯỜNG 70 tuổi 70 tuổi 0372678984                                             06/10/2023 8:09:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

35 NGUYỄN THANH CẦN 67 tuổi 67 tuổi 0396296397                                             06/10/2023 8:02:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

36 HỒ THỊ PHI 64 tuổi 64 tuổi 0                                                      06/10/2023 8:11:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

37 TRẦN QUANG CẢNH 59 tuổi 59 tuổi 0367729366                                             06/10/2023 8:12:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

38 TRẦN HAI 74 tuổi 74 tuổi 0394326252                                             06/10/2023 8:16:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

39 TRẦN MUÔN 75 tuổi 75 tuổi 0983879087                                             06/10/2023 8:07:00 AM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

40 TRẦN VĂN CỬU 77 tuổi 77 tuổi 0978313429                                             06/10/2023 4:09:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

41 ĐẶNG THỊ THỪA 72 tuổi 72 tuổi 0978313429                                             06/10/2023 4:07:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

42 NGUYỄN THỊ KÍCH 93 tuổi 93 tuổi 0974053149                                             06/10/2023 3:11:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

43 TRẦN QUANG KHẢI 58 tuổi 58 tuổi 0972896239                                             06/10/2023 2:18:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

44 HỒ THỊ TẤN 66 tuổi 66 tuổi 0989787396                                             06/10/2023 4:11:00 PM 11/6/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; M47 - thoái hoá cột sống

45 LÊ VĂN ÂN 79 tuổi 79 tuổi 0353473446                                             09/10/2023 8:10:00 AM 11/9/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

46 TRẦN MINH TÂM 69 tuổi 69 tuổi 0372837088                                             09/10/2023 8:25:00 AM 11/9/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

47 CHẾ THỊ HIỀN 62 tuổi 62 tuổi 0979118357                                             09/10/2023 9:25:00 AM 11/9/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

48 NGUYỄN THỊ THUẨN 69 tuổi 69 tuổi 0901430946                                             10/10/2023 7:25:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

49 DƯƠNG THỊ GÁI 53 tuổi 53 tuổi 0984034067                                             10/10/2023 7:27:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

50 LÊ THIÊN VƯƠNG 67 tuổi 67 tuổi 0383022286                                             10/10/2023 7:34:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

51 NGUYỄN CỔ 79 tuổi 79 tuổi 0984240093                                             10/10/2023 7:58:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

52 DƯƠNG THỊ CÓ 65 tuổi 65 tuổi 0387750545                                             10/10/2023 7:42:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

53 LÊ VĂN LỊCH 56 tuổi 56 tuổi 0985253254                                             10/10/2023 8:18:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

54 ĐẶNG THỊ NGUYỆT 62 tuổi 62 tuổi 0385329297                                             10/10/2023 10:15:00 AM 11/10/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

55 LÊ THỊ THÊU 60 tuổi 60 tuổi 0373483024                                             11/10/2023 8:36:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

56 TRẦN THỊ NGUYỆT 84 tuổi 84 tuổi 0976156288                                             11/10/2023 7:06:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

57 VÕ THỊ TỪ 74 tuổi 74 tuổi 0934751097                                             11/10/2023 6:55:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

58 LÊ ĐỨC NGHỊ 71 tuổi 71 tuổi 0353819551                                             11/10/2023 8:18:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

59 ĐẶNG THỊ NGÁT 69 tuổi 69 tuổi 0353819551                                             11/10/2023 8:35:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

60 ĐẶNG VĂN CỘI 63 tuổi 63 tuổi 0935253450                                             11/10/2023 8:25:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

61 LÊ THỊ CẢI 70 tuổi 70 tuổi 0822310071                                             11/10/2023 8:43:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

62 TRẦN ĐÌNH VỌNG 85 tuổi 85 tuổi 0                                                      11/10/2023 8:33:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

63 NGUYỄN TỰ 57 tuổi 57 tuổi 0337977677                                             11/10/2023 3:17:00 PM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; S00 - Tổn thương nông ở đầu

64 TRẦN THỊ SEN 70 tuổi 70 tuổi 0383681858                                             12/10/2023 8:18:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

65 TRẦN CHÍ 59 tuổi 59 tuổi 0934714616                                             12/10/2023 8:08:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

66 LÊ XUÂN PHÊ 72 tuổi 72 tuổi 0905770243                                             12/10/2023 7:25:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

67 ĐINH TĨNH 66 tuổi 66 tuổi 0909004486                                             12/10/2023 8:10:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
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68 PHẠM THỊ CẨN 63 tuổi 63 tuổi 0326946448                                             12/10/2023 8:20:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

69 NGUYỄN THỊ DIỄN 49 tuổi 49 tuổi 0335278215                                             12/10/2023 8:55:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

70 NGUYỄN THỊ EM 76 tuổi 76 tuổi 03697144021                                            13/10/2023 7:33:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

71 HUỲNH THỊ CƯU 80 tuổi 80 tuổi 0979178309                                             13/10/2023 8:09:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

72 NGUYỄN ĐỨC PHONG 60 tuổi 60 tuổi 0397429746                                             13/10/2023 8:06:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

73 HỒ THỊ NĂM 71 tuổi 71 tuổi 0                                                      13/10/2023 8:10:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

74 NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG 45 tuổi 45 tuổi 0972348068                                             13/10/2023 8:30:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

75 ĐOÀN VĂN KHÉO 77 tuổi 77 tuổi 0973188347                                             13/10/2023 10:55:00 AM 11/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

76 PHAN TRỌNG VÀNG 73 tuổi 73 tuổi 0393777049                                             16/10/2023 8:03:00 AM 11/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

77 LÊ SƠN TÙNG 54 tuổi 54 tuổi 0357973867                                             16/10/2023 8:29:00 AM 11/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

78 NGÔ THỊ THƯƠNG 70 tuổi 70 tuổi 0338719324                                             16/10/2023 8:54:00 AM 11/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

79 NGUYỄN THỊ NHỊ 60 tuổi 60 tuổi 0352844163                                             16/10/2023 8:55:00 AM 11/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

80 LƯƠNG THỊ THẢO 65 tuổi 65 tuổi 0969200732                                             16/10/2023 9:03:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

81 NGUYỄN THỊ BINH 53 tuổi 53 tuổi 0374056283                                             17/10/2023 7:50:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

82 NGUYỄN THỊ THIỆT 73 tuổi 73 tuổi 0935223844                                             17/10/2023 7:53:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

83 NGUYỄN VĂN NAM 67 tuổi 67 tuổi 0393330097                                             17/10/2023 7:56:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

84 NGUYỄN THÀNH NÔNG 72 tuổi 72 tuổi 0376730307                                             17/10/2023 7:51:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

85 VÕ THỊ NHÌ 87 tuổi 87 tuổi 0                                                      17/10/2023 7:44:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

86 ĐẶNG THỊ MINH 83 tuổi 83 tuổi 0932738269                                             17/10/2023 7:59:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

87 PHAN THỊ THẬP 58 tuổi 58 tuổi 0                                                      17/10/2023 8:08:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

88 VÕ VĂN HỒNG 68 tuổi 68 tuổi 0868037342                                             17/10/2023 8:10:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

89 NGUYỄN HỮU TÀI 92 tuổi 92 tuổi 0377715060                                             17/10/2023 8:13:00 AM 11/17/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

90 HUỲNH KIM TUẤN 62 tuổi 62 tuổi 0847472626                                             18/10/2023 8:32:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

91 NGUYỄN THỊ LỘNG 51 tuổi 51 tuổi 0975894779                                             18/10/2023 8:17:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

92 NGUYỄN VĂN MINH 70 tuổi 70 tuổi 0374945171                                             18/10/2023 8:13:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

93 LÊ THỊ NĂNG 36 tuổi 36 tuổi 0374085255                                             18/10/2023 8:23:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

94 PHAN THỊ CỰ 71 tuổi 71 tuổi 0                                                      18/10/2023 8:26:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

95 ĐẶNG CÔNG PHÁT 55 tuổi 55 tuổi 0989801251                                             18/10/2023 8:20:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

96 NGUYỄN THỊ NGHIỆP 69 tuổi 69 tuổi 0904233167                                             19/10/2023 8:25:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

97 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH 63 tuổi 63 tuổi 0987026253                                             19/10/2023 7:20:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

98 NGUYỄN THỊ SINH 57 tuổi 57 tuổi 0905509456                                             19/10/2023 8:48:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; R10.2 - Đau vùng chậu và đáy chậu

99 NGUYỄN THANH TÙNG 70 tuổi 70 tuổi 0349946899                                             19/10/2023 7:59:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

100 BÙI THỊ THỌ 65 tuổi 65 tuổi 0795542253                                             19/10/2023 10:04:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

101 TRẦN THỊ VINH 83 tuổi 83 tuổi 0366702579                                             19/10/2023 4:21:00 PM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; I50 - Suy tim

102 ĐẶNG ANH DŨNG 84 tuổi 84 tuổi 0975492689                                             20/10/2023 7:56:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

103 NGÔ THỊ THỌ 85 tuổi 85 tuổi 0386707651                                             20/10/2023 8:54:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

104 NGUYỄN VĂN NHƠN 64 tuổi 64 tuổi 0914218116                                             20/10/2023 9:11:00 AM 11/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

105 ĐỖ THỊ ÚT 74 tuổi 74 tuổi 0374333071                                             23/10/2023 8:25:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

106 TRƯƠNG THỊ PHỤNG 78 tuổi 78 tuổi 0357630794                                             23/10/2023 8:28:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

107 ĐẶNG THỊ THANH HẢI 66 tuổi 66 tuổi 0385772616                                             23/10/2023 8:36:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

108 HUỲNH THỊ PHỤNG 75 tuổi 75 tuổi 0982456158                                             23/10/2023 8:44:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

109 TRẦN THỊ HỒNG 59 tuổi 59 tuổi 0949882812                                             23/10/2023 8:48:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

110 NGUYỄN VĂN XIN 59 tuổi 59 tuổi 0913483495                                             23/10/2023 8:52:00 AM 11/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

111 LÊ THỊ THỦY 41 tuổi 41 tuổi 0397187170                                             24/10/2023 11:02:00 AM 11/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

112 VÕ TÂN 83 tuổi 83 tuổi 0984480075                                             24/10/2023 8:27:00 AM 11/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

113 ĐẶNG THỊ THÚY PHƯƠNG 64 tuổi 64 tuổi 0934794852                                             25/10/2023 7:31:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

114 NGUYỄN THỊ ĐẢNH 76 tuổi 76 tuổi 0988502673                                             25/10/2023 7:54:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

115 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 56 tuổi 56 tuổi 0357895507                                             25/10/2023 8:10:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

116 NGUYỄN THẾ NĂNG 71 tuổi 71 tuổi 0984467949                                             25/10/2023 9:21:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

117 NGUYỄN VĂN SẠN 66 tuổi 66 tuổi 0327821355                                             26/10/2023 8:02:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

118 MAI THANH TỪNG 60 tuổi 60 tuổi 0398772143                                             26/10/2023 7:40:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

119 TRẦN THỊ THƠI 67 tuổi 67 tuổi 0838783330                                             26/10/2023 8:06:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

120 VÕ HỒNG PHƯƠNG 68 tuổi 68 tuổi 0915761428                                             26/10/2023 7:56:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

121 LÊ THỊ TRUNG 73 tuổi 73 tuổi 0934908053                                             26/10/2023 8:17:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

122 CHÂU VĂN TIẾP 59 tuổi 59 tuổi 0348601368                                             27/10/2023 7:23:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

123 NGUYỄN THỊ HẠNH 71 tuổi 71 tuổi 0847441236                                             27/10/2023 8:00:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; I71.4 - Phình động mạch chủ bụng, không vỡ

124 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 62 tuổi 62 tuổi 0346861064                                             27/10/2023 7:28:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

125 LÊ VĂN SỞ 59 tuổi 59 tuổi 0975676271                                             27/10/2023 7:46:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

126 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 63 tuổi 63 tuổi 0799367459                                             27/10/2023 7:56:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

127 NGUYỄN HỮU KIẾN 85 tuổi 85 tuổi 0374604755                                             27/10/2023 8:12:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

128 HUỲNH LẤN 79 tuổi 79 tuổi 0352085387                                             27/10/2023 8:34:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

129 BÙI MINH CÁCH 77 tuổi 77 tuổi 0908104251                                             27/10/2023 8:35:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

130 ĐOÀN THỊ LIÊN 53 tuổi 53 tuổi 0394250417                                             27/10/2023 8:52:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

131 NGUYỄN VIỆT HÙNG 71 tuổi 71 tuổi 0912213008                                             27/10/2023 9:40:00 AM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

132 HUỲNH THỊ CHEN 70 tuổi 70 tuổi 0354169439                                             27/10/2023 3:38:00 PM 11/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

133 PHẠM XUÂN CHÂU 67 tuổi 67 tuổi 0333610662                                             30/10/2023 8:02:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]

134 NGUYỄN THỊ HOA 54 tuổi 54 tuổi 0363390198                                             30/10/2023 6:58:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

135 VÕ THỊ HOA 71 tuổi 71 tuổi 0335556079                                             30/10/2023 7:12:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

136 LÂM ĐÔNG 83 tuổi 83 tuổi 0398891798                                             30/10/2023 8:23:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

137 LÊ VĂN HẠNH 47 tuổi 47 tuổi 0971621715                                             30/10/2023 9:08:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

138 NGUYỄN THỊ XUÂN 96 tuổi 96 tuổi 0345560920                                             30/10/2023 9:42:00 AM 11/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

139 PHAN THỊ THƯƠNG 75 tuổi 75 tuổi 0988306662                                             31/10/2023 7:16:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)



140 NGUYỄN THỊ LỆ 68 tuổi 68 tuổi 0344085616                                             31/10/2023 7:18:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

141 NGÔ THỊ MƯƠI 89 tuổi 89 tuổi 0387888704                                             31/10/2023 7:51:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

142 PHẠM THỊ HƯỜNG 48 tuổi 48 tuổi 0397119015                                             31/10/2023 7:42:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

143 TRẦN THỊ LÚA 57 tuổi 57 tuổi 0909805267                                             31/10/2023 8:10:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

144 HỒ ĐỨC MINH 58 tuổi 58 tuổi 0397797867                                             31/10/2023 8:26:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)

145 PHAN TỈNH 75 tuổi 75 tuổi 0                                                      31/10/2023 10:06:00 AM 12/1/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)


